
Số lượng  Chức danh nghề nghiệp Số lượng Chức danh nghề nghiệp 

1 Mầm non Rạng Đông 1 1 01 Giáo viên mầm non hạng III

2 Mầm non Rạng Đông 2 1 01 Giáo viên mầm non hạng III

3 Mầm non Rạng Đông 3 2 02 Giáo viên mầm non hạng III

4 Mầm non Rạng Đông 4 2 02 Giáo viên mầm non hạng III

6 Mầm non Rạng Đông 5A 2 02 Giáo viên mầm non hạng III 1 01 Kế toán viên trung cấp

7 Mầm non Rạng Đông 6 3 03 Giáo viên mầm non hạng III

8 Mầm non Rạng Đông 7 1 01 Giáo viên mầm non hạng III

9 Mầm non Rạng Đông 12 2 02 Giáo viên mầm non hạng III 1 01 Cán sự thủ quỹ

10 Mầm non Rạng Đông 13 1 01 Giáo viên mầm non hạng III

11 Mầm non Rạng Đông 14 1 01 Giáo viên mầm non hạng III

12 Hy Vọng 2
02 Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy nhiều môn
2

01 Văn thư viên trung cấp

01 Kế toán viên trung cấp

13 Tiểu học Bình Tiên 1
01 Giáo viên tiểu học hạng III 

môn Nghệ thuật (Âm nhạc)
1

01 Viên chức hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật

14 Tiểu học Châu Văn Liêm 1
01 Giáo viên tiểu học hạng III 

môn Nghệ thuật (Mỹ thuật)

15 Tiểu học Chi Lăng 3

01 Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy nhiều môn

01 Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy nhiều môn (Tổng phụ trách 

Đội)

01 Giáo viên tiểu học hạng III 

môn Giáo dục thể chất

1
01 Nhân viên y tế học đường (Y 

sĩ hạng IV)

16 Tiểu học Đặng Nguyên Cẩn 1
01 Giáo viên tiểu học hạng III 

môn Nghệ thuật (Âm nhạc)
2

01 Viên chức hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật

01 Nhân viên y tế học đường (Y 

sĩ hạng IV)

17 Tiểu học Him Lam 1

01 Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy nhiều môn (Tổng phụ trách 

Đội)

18 Tiểu học Hùng Vương 1

01 Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy nhiều môn (Tổng phụ trách 

Đội)

18 Tiểu học Kim Đồng 1
01 Viên chức hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật

20 Tiểu học Lam Sơn 3
03 Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy nhiều môn

21 Tiểu học Lê Văn Tám 1

01 Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy nhiều môn (Tổng phụ trách 

Đội)

1
01 Nhân viên y tế học đường 

(Y sĩ hạng IV)
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22 Tiểu học Nguyễn Huệ 1
01 Giáo viên tiểu học hạng III 

môn Nghệ thuật (Mỹ thuật)
1

01 Nhân viên y tế học đường 

(Y sĩ hạng IV)

23 Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật 2

01 Giáo viên tiểu học hạng III 

môn Tin học và Công nghệ (Tin 

học)

01 Giáo viên tiểu học hạng III 

môn Nghệ thuật (Mỹ thuật)

24 Tiểu học Nguyễn Văn Luông 1

01 Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy nhiều môn (Tổng phụ trách 

Đội)

1
01 Chuyên viên về quản trị 

công sở

25 Tiểu học Nhật Tảo 3

01 Giáo viên tiểu học hạng III 

môn Tin học và Công nghệ (Tin 

học)

01 Giáo viên tiểu học hạng III 

môn Tiếng Anh

01 Giáo viên tiểu học hạng III 

môn Nghệ thuật (Mỹ thuật)

26 Tiểu học Phạm Văn Chí 3

01 Giáo viên tiểu học hạng III 

môn Nghệ thuật (Âm nhạc)

01 Giáo viên tiểu học hạng III 

môn Nghệ thuật (Mỹ thuật)

01 Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy nhiều môn (Tổng phụ trách 

Đội)

27 Tiểu học Phú Định 1
01 Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy nhiều môn

28 Tiểu học Phù Đổng 3

01 Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy nhiều môn (Tổng phụ trách 

Đội)

01 Giáo viên tiểu học hạng III 

môn Tin học và Công nghệ (Tin 

học)

01 Giáo viên tiểu học hạng III 

môn Mỹ thuật

29 Tiểu học Phú Lâm 1
01 Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy nhiều môn

30 Tiểu học Trương Công Định 4

02 Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy nhiều môn

01 Giáo viên tiểu học hạng III 

dạy nhiều môn (Tổng phụ trách 

Đội)

01 Giáo viên tiểu học hạng III 

môn Nghệ thuật (Âm nhạc)

3

01 Kế toán viên trung cấp

01 Nhân viên thủ quỹ

01 Nhân viên y tế học đường (Y 

sĩ hạng IV)

31 Tiểu học Võ Văn Tần 1 01 Thư viện viên hạng IV

32 THCS Bình Tây 3

01 Giáo viên THCS hạng III

môn Nghệ thuật (Mỹ thuật)

01 Giáo viên THCS hạng III

môn Lịch sử - Địa lý

01 Giáo viên THCS hạng III

môn Giáo dục thể chất

1 01 Thư viện viên hạng IV

33 THCS Đoàn Kết 1
01 Giáo viên THCS hạng III

môn Nghệ thuật (Âm nhạc)
1

01 Viên chức hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật
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34 THCS Hậu Giang 6

01 Giáo viên THCS hạng III

môn Văn

01 Giáo viên THCS hạng III

môn Giáo dục thể chất

01 Giáo viên THCS hạng III

môn Toán

01 Giáo viên THCS hạng III

môn Khoa học tự nhiên

02 Giáo viên THCS hạng III

môn Lịch sử - Địa lý

35 THCS Hoàng Lê Kha 4

01 Giáo viên THCS hạng III

môn Nghệ thuật (Âm nhạc)

01 Giáo viên THCS hạng III

môn Nghệ thuật (Mỹ thuật)

02 Giáo viên THCS hạng III

môn Lịch sử - Địa lý

1
01 Viên chức hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật

36 THCS Lam Sơn 7

01 Giáo viên THCS hạng III

Tổng Phụ trách Đội

02 Giáo viên THCS hạng III

môn Văn

01 Giáo viên THCS hạng III

môn Toán

01 Giáo viên THCS hạng III

môn Khoa học tự nhiên

01 Giáo viên THCS hạng III

môn Lịch sử - Địa lý

01 Giáo viên THCS hạng III

môn Nghệ thuật (Âm nhạc)

1
01 Viên chức hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật

37 THCS Nguyễn Đức Cảnh 1
01 Giáo viên THCS hạng III

môn Khoa học tự nhiên
3

01 Viên chức hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật

01 Viên chức thiết bị, thí nghiệm

01 Nhân viên y tế học đường 

(Y sĩ hạng IV)

38 THCS Nguyễn Văn Luông 4

01 Giáo viên THCS hạng III

môn Nghệ thuật (Âm nhạc)

01 Giáo viên THCS hạng III

môn Nghệ thuật (Mỹ thuật)

01 Giáo viên THCS hạng III

môn Giáo dục công dân

01 Giáo viên THCS hạng III

môn Ngữ văn

39 THCS Phạm Đình Hổ 1
01 Giáo viên THCS hạng III 

Tổng phụ trách Đội
1

01 Viên chức thiết bị, thí nghiệm

40 THCS Phú Định 3

01 Giáo viên THCS hạng III

môn Nghệ thuật (Mỹ thuật)

01 Giáo viên THCS hạng III

môn Ngữ văn

01 Giáo viên THCS hạng III

môn Khoa học tự nhiên

1
01 Viên chức hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật
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41 THCS Văn Thân 6

02 Giáo viên THCS hạng III

môn Lịch sử - Địa lý

01 Giáo viên THCS hạng III

môn Khoa học tự nhiên

01 Giáo viên THCS hạng III

môn Nghệ thuật (Âm nhạc)

01 Giáo viên THCS hạng III

môn Nghệ thuật (Mỹ thuật)

01 Giáo viên THCS hạng III 

Tổng phụ trách Đội

1
01 Viên chức thiết bị, thí nghiệm

42 THCS Nguyễn Thái Bình 19

01 Giáo viên THCS hạng III

môn Công nghệ

03 Giáo viên THCS hạng III

môn Lịch sử - Địa lý

03 Giáo viên THCS hạng III

môn Ngữ văn

04 Giáo viên THCS hạng III

môn Toán

03 Giáo viên THCS hạng III

môn Khoa học tự nhiên

03 Giáo viên THCS hạng III

môn Tiếng Anh

01 Giáo viên THCS hạng III

môn Nghệ thuật (Mỹ thuật)

01 Giáo viên THCS hạng III

Tổng phụ trách Đội

5

01 Thư viện viên hạng IV

01 Văn thư viên trung cấp

01 Giáo vụ

01 Viên chức thiết bị, thí nghiệm

01 Viên chức hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật
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